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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ACC302 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ C15KCD

Thời gian : 17h30 - 25/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500250001010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm phẩy Bốn5.44.5005000710C15KCD1ToànNgô Văn1313285871

Sáu phẩy Một6.15.500600088C15KCD1HoàiPhan Thị Tố1513210972

Tám phẩy Tám8.88.5009000910C15KCD1HằngTrần Thị Thúy1513210993

Tám phẩy Bảy8.78.0009.5000910C15KCD1LoanMùi Thị Thanh1513211294

Chín9.08.5009.5000910C15KCD1ThủyLê Thị Thanh1513211315

Sáu phẩy Bốn6.46.000600088C15KCD1PhongTrần Quốc1513211346

Sáu phẩy Bốn6.46.0005.5000710C15KCD1HằngNguyễn Thị Thúy1513211457

Tám phẩy Một8.18.0007.5000810C15KCD1BăngNguyễn Thị Sang1513211588

Năm phẩy Bốn5.44.0006.500079C15KCD1HậuNgô Văn1513211609

Tám phẩy Hai8.28.5007.500088C15KCD1ThủyNguyễn Thị Thu15132116210

Sáu phẩy Một6.15.500600079C15KCD1NhànVõ Thị15132116711

Sáu phẩy Chín6.94.50010000910C15KCD1UyênLê Thị Thanh15132116912

Năm phẩy Ba5.34.0005.5000710C15KCD1GiangNguyễn Thị15132117713

Bảy phẩy Hai7.25.5001000098C15KCD1LiễuTrần Thị15132117814

Chín phẩy Ba9.39.500900099C15KCD1ThoaVũ Thị Kim15132118415

Năm phẩy Bảy5.75.0005.500079C15KCD1ThuỳTrương Minh15132119316

Chín9.09.5008.50008.58C15KCD1SangNguyễn Thị Thu15132119817

Tám phẩy Tám8.88.5009000109C15KCD1CôngPhạm Thành15132122418

Sáu phẩy Chín6.97.0005.5000107C15KCD1NhungTrần Kim15132123419

Chín phẩy Hai9.29.5008.5000810C15KCD1ÝHồ Thị Như15132125120

Chín phẩy Bốn9.49.5009.500099C15KCD1TràNguyễn Thị Khánh15132126021

Bảy phẩy Chín7.98.5006000710C15KCD1DiệuNguyễn Thị15132126122

Sáu6.04.0008.500089C15KCD1NgaPhí Thị Thuý15132126323

Tám phẩy Hai8.28.5007.500088C15KCD1TìnhĐoàn Thị15132126424

Năm phẩy Bảy5.74.000700089C15KCD1ThơTào Thị Thu15132126625

Bốn phẩy Chín4.94.000500077C15KCD1HiếuHuỳnh Thị Thanh15132128126

Năm phẩy Tám5.84.0007.500089C15KCD1CẩmDương Thị Minh15132128827

Sáu phẩy Ba6.36.500500078C15KCD1YếnNguyễn Hoàng15132129728

Sáu phẩy Bốn6.44.5008.5000810C15KCD1PhượngMai Thị Xuân15132130229

Chín phẩy Năm9.59.5009.5000910C15KCD1NgânNguyễn Thị Kim15132130330
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BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ C15KCD

Thời gian : 17h30 - 25/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500250001010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm phẩy Bảy5.75.500500077C15KCD1HồngĐặng Thị Lệ15132131331

Năm phẩy Sáu5.64.000700079C15KCD1NgátPhan Thị15132131532

Sáu phẩy Bảy6.76.500600079C15KCD1LànhNguyễn Thị15132133133

Năm phẩy Sáu5.64.0007.500087C15KCD1AnNguyễn Huỳnh Nguyên15132134034

Năm phẩy Hai5.24.0005.500079C15KCD1LanNguyễn Thị15132134435

Năm5.04.000600076C15KCD1DuẩnLê Văn15132135236

Tám8.08.0007.5000710C15KCD1ThảoNguyễn Thị15132136437

Sáu phẩy Bốn6.45.500700079C15KCD1HiềnNgô Thị Minh15132138138

Bảy phẩy Bảy7.77.0008000810C15KCD1HằngVõ Thị Thu15132138239

Sáu6.05.0006.500079C15KCD1PhướcNgô Thiị15132138340

Chín phẩy Năm9.59.5009.5000910C15KCD1DungPhạm Mỹ15132138841

Năm phẩy Hai5.24.000600078C15KCD1NữTrần Lâm Tôn15132139142

Bảy phẩy Bảy7.78.500600078C15KCD2ThủyLê Thị Thu15132108443

Bảy phẩy Bốn7.46.5008.500089C15KCD2PhươngPhạm Nguyễn Hoài15132108544

Chín phẩy Sáu9.69.50010000910C15KCD2HiếuLê Thị Thu15132108645

Năm phẩy Năm5.54.0006.5000710C15KCD2NhânNguyễn Thị15132109646

Sáu phẩy Chín6.95.0009000910C15KCD2LinhLê Hải15132110147

Sáu6.04.0008000810C15KCD2TuyềnVõ Thị Ngọc15132110948

Bốn phẩy Tám4.84.0004.500078C15KCD2ĐứcNguyễn Minh15132111849

Bốn phẩy Tám4.84.000400079C15KCD2HàLê Thị Thúy15132112850

Bảy phẩy Ba7.36.0008.5000910C15KCD2HằngNguyễn Thị15132113951

Tám phẩy Sáu8.69.0007.5000810C15KCD2DungTrương Thị Mỹ15132114952

Tám phẩy Tám8.88.5009000910C15KCD2ÂnPhạm Thị Kim15132115053

Tám phẩy Chín8.98.5009.500099C15KCD2ThảoNguyễn Mai15132115454

Sáu phẩy Năm6.55.0008.500097C15KCD2LêHà Thị15132115555

Tám phẩy Bốn8.48.0008.5000910C15KCD2LợiLê Thị Cẩm15132115756

Sáu phẩy Sáu6.65.000800099C15KCD2HồngNguyễn Tuyết15132115957

Năm phẩy Chín5.94.000800089C15KCD2HiềnNguyễn Thu15132117158

Sáu phẩy Bảy6.76.500600079C15KCD2HàTrần Thị Thu15132117659

Tám phẩy Tám8.89.0008000810C15KCD2BìnhNguyễn Thị Thanh15132118660
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3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500250001010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Chín6.96.500700079C15KCD2DungNguyễn Thị Kim15132119161

Năm5.04.0005.500077C15KCD2ViệtVăn Hữu15132119662

Năm5.04.000500078C15KCD2NhungTrương Thị Tuyết15132120163

Sáu phẩy Tám6.86.0007000710C15KCD2HiềnPhạm Thị15132121164

Năm phẩy Bốn5.44.0006000710C15KCD2TrangĐoàn Thị Huyền15132121665

Năm phẩy Hai5.24.0006.500077C15KCD2TrungĐoàn Ngọc15132122266

Sáu phẩy Sáu6.65.0008.500089C15KCD2VânLê Thị Hải15132122567

Sáu phẩy Năm6.56.500600077C15KCD2ThuỷLê Thị Thanh15132122968

Năm phẩy Sáu5.64.000700079C15KCD2ÝNguyễn Thị Như15132123569

Bảy phẩy Chín7.98.5006000710C15KCD2NgaTrần Thị Thu15132124170

Chín phẩy Một9.19.0009000910C15KCD2AnhVũ Thị Vân15132124371

Năm phẩy Ba5.34.000600079C15KCD2LyNgô Thi Hà15132125872

Tám phẩy Năm8.59.0007.5000710C15KCD2LiênKa Thị15132125973

Năm phẩy Bốn5.44.000700077C15KCD2HươngHoàng Thị Thu15132127074

Sáu6.04.0008000810C15KCD2AnhNguyễn Thạch Cẩm15132127575

Năm phẩy Tám5.85.000700076C15KCD2NyLê Thị Thu15132128076

Năm phẩy Chín5.94.000800089C15KCD2ChiêuBùi Thanh15132128677

Sáu phẩy Tám6.86.500700078C15KCD2QuangNguyễn Ngọc15132129278

Nợ HPPP00000000C15KCD2HùngTrần Việt15132129979

Bốn phẩy Chín4.94.0005.500076C15KCD2NamTrà Văn15132130080

Năm phẩy Bảy5.74.0007.500079C15KCD2TrangTrần Phạm Huyền15132132181

Năm5.04.000500078C15KCD2NguyênNguyễn Thị15132132382

Sáu phẩy Sáu6.65.5007.5000710C15KCD2HươngTrần Thị Kiều15132132683

Năm phẩy Ba5.34.000600079C15KCD2PhongTrương Thanh15132132784

Tám phẩy Một8.17.0009.5000910C15KCD2NguyênĐặng Thị Khải15132133785

Năm phẩy Ba5.34.000600079C15KCD2TuấnNgô Quang15132133986

Sáu phẩy Hai6.26.000500079C15KCD2DiệuNguyễn Thị Xuân15132134187

Sáu phẩy Ba6.34.000900099C15KCD2TiềnNguyễn Văn15132135188

Tám phẩy Sáu8.68.0009.500099C15KCD2HậuNguyễn Hường Như15132136589

Năm phẩy Một5.14.000500079C15KCD2NhungTrần Thị15132137390
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3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500250001010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Ba6.36.0005.500079C15KCD2LâmHuỳnh Văn15132138791

Bảy phẩy Chín7.97.5007.1000109.5C15KCD3TiếpNgô Thị15132108392

Bốn phẩy Một4.14.0001.500069.5C15KCD3QuangTrần Mai15132108893

Tám8.08.0006.40001010C15KCD3LiênHoàng Thị15132110094

Năm phẩy Năm5.54.0006.8000610C15KCD3CườngKhiếu Xuân15132110495

Sáu phẩy Hai6.27.500300058C15KCD3MiHuỳnh Thị Diễm15132110696

Bảy phẩy Hai7.26.0007.60001010C15KCD3HiếuNguyễn Thị15132111597

Không0.03.5004.5000610C15KCD3TrangTrần Thị Thu15132111798

Bảy phẩy Bốn7.46.5007.10001010C15KCD3DungNguyễn Thị Thu15132112699

Không0.02.50020001010C15KCD3HuyềnLương Thị151321137100

Sáu phẩy Sáu6.65.5006.40001010C15KCD3ĐôngPhạm Thị Phú151321144101

Sáu6.04.50060001010C15KCD3NgaTrần Ngọc Thanh151321148102

Sáu6.05.5006.100068C15KCD3ViễnTạ Thị Uyên151321156103

Bảy7.08.0004.200069C15KCD3ThươngNgô Thị Trung151321164104

Bảy7.06.0006.70001010C15KCD3ThúyTrần Thị Thu151321175105

Tám phẩy Sáu8.69.0006.40001010C15KCD3VânTrương Thị Hà151321181106

Tám phẩy Bảy8.79.0007.10001010C15KCD3ThuNguyễn Thị151321183107

Bảy phẩy Ba7.39.500300058C15KCD3MạnhLý Văn151321194108

Bảy phẩy Hai7.26.5006.40001010C15KCD3ThảoTrần Thị Phương151321197109

Bảy phẩy Sáu7.67.0006.90001010C15KCD3NhãNguyễn Song151321204110

Tám phẩy Tám8.89.0007.50001010C15KCD3LongĐỗ Hải151321205111

Bảy phẩy Bốn7.47.5005.6000910C15KCD3VũNguyễn Quang151321206112

Bốn phẩy Bảy4.74.5002.5000610C15KCD3NhậtNguyễn Thị Kim151321207113

Không0.03.0004000910C15KCD3SơnDương Hiển151321230114

Sáu6.05.8005.700068C15KCD3DuyNguyễn Hồng Đức151321244115

Tám phẩy Hai8.28.0007.30001010C15KCD3PhượngHuỳnh Thị151321246116

Sáu phẩy Năm6.55.0007.1000109.5C15KCD3HươngTrần Thị151321267117

Sáu phẩy Bảy6.77.0005000610C15KCD3AnhĐỗ Thị Lan151321273118

Sáu phẩy Hai6.25.8005.5000610C15KCD3ÁnhNguyễn Thị Ngọc151321276119

Bảy phẩy Hai7.27.5005.8000610C15KCD3NghĩaTrần Thị151321278120
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3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.
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TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500250001010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Năm6.56.0004.70001010C15KCD3HiềnHoàng Thị151321287121

Bảy phẩy Tám7.89.0004.200098.5C15KCD3DũngHồ Việt151321291122

Bảy phẩy Hai7.26.5006.60001010C15KCD3TuyềnPhan Thị Bích151321294123

Không0.03.000100058C15KCD3HuyềnLê Thị151321308124

Sáu phẩy Tám6.86.5006.4000610C15KCD3HồngTrần Thị Xuân151321317125

Sáu phẩy Một6.15.5006.4000510C15KCD3HiềnPhạm Thị Thu151321322126

Bảy phẩy Sáu7.67.5006.600099C15KCD3ThúyTrương Thị Diệp151321336127

Bảy phẩy Một7.17.0006.4000610C15KCD3HằngNgô Thị Thu151321343128

Bảy phẩy Một7.16.50060001010C15KCD3TrungLê Sỹ151321357129

Năm phẩy Bảy5.76.000400058.5C15KCD3BìnhNguyễn Thị151321360130

Sáu phẩy Bốn6.47.500400058C15KCD3ÝNguyễn Thị Như151321361131

Không0.02.5004.600069.5C15KCD3ViHòng Thị Tường151321362132

Bảy phẩy Bảy7.79.000500069C15KCD3AnhNguyễn Thị Hoài151321370133

Sáu phẩy Tám6.87.5004.1000610C15KCD3MinhNguyễn Thị151321372134

Tám phẩy Chín8.99.0007.80001010C15KCD3NaTrần Thị Thuý151321375135

Sáu phẩy Bảy6.77.0005000610C15KCD3LyNguyễn Thị Ly151321378136

Sáu phẩy Năm6.56.5005.600069.5C15KCD3TâmLê Thị151321394137

Bảy phẩy Năm7.56.0008.60001010C15KCD3NgoanĐào Thị151321399138

Năm5.04.0003.600099.5C15KCD3AnhĐặng Thị Kiều151321400139

Sáu phẩy Một6.15.5004.30001010C15KCD4ÁnhTrần Thị Ngọc151321087140

Bốn phẩy Chín4.94.5001.50001010C15KCD4TrangNgô Thị Huyền151321091141

Không0.01.00050001010C15KCD4ThùyVõ Thị151321107142

Tám phẩy Tám8.89.0007.50001010C15KCD4HàNguyễn Thị Cẩm151321108143

Sáu phẩy Tám6.86.5006.100098C15KCD4NaMai Ty151321110144

Tám phẩy Bảy8.79.0007.10001010C15KCD4NgaHoàng Thị Hoài151321114145

Bảy phẩy Chín7.98.0006.10001010C15KCD4ViChế Thị Hà151321120146

Bảy phẩy Một7.16.50060001010C15KCD4NhànLê Thị151321122147

Sáu phẩy Chín6.96.5005.8000910C15KCD4ÁnhNguyễn Thị Hồng151321132148

Sáu phẩy Năm6.55.50060001010C15KCD4HuyềnVõ Thị Thanh151321140149

Bảy phẩy Hai7.27.500600069.5C15KCD4DiễmĐoàn Thị151321142150
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ACC302 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ C15KCD

Thời gian : 17h30 - 25/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500250001010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Bảy phẩy Chín7.97.8006.50001010C15KCD4VũTrần Xuân151321153151

Bảy phẩy Hai7.27.5006.400068.5C15KCD4AnhHà Thế151321168152

Bảy phẩy Bốn7.47.00060001010C15KCD4DungNguyễn Thị Việt151321173153

Sáu phẩy Bốn6.46.0005.300099C15KCD4TùngHồ Khánh151321199154

Sáu phẩy Bảy6.76.5005.400099C15KCD4ThủyNguyễn Thị Bích151321208155

Nợ HPPP00000000C15KCD4OanhTrần Thị Loan151321209156

Chín phẩy Ba9.39.0009.30001010C15KCD4HàNguyễn Thị Gái151321215157

Năm phẩy Tám5.85.0005.400079.5C15KCD4ĐứcPhạm Văn151321219158

Năm phẩy Bảy5.75.0006.500058.5C15KCD4QuanhPhạm Thị Tú151321223159

Sáu phẩy Bảy6.77.5005.200057.5C15KCD4DươngNguyễn Trương151321227160

Năm phẩy Hai5.27.500000056C15KCD4TinNguyễn Duy151321233161

Sáu phẩy Chín6.96.5006.2000108C15KCD4ThuýPhan Thị Thu151321238162

Sáu phẩy Sáu6.66.0006.200098C15KCD4ThànhTrần151321239163

Tám8.07.5007.30001010C15KCD4AnhTrần Thị Vân151321242164

Sáu phẩy Hai6.26.5005.800057C15KCD4TuấnTrần Văn151321255165

Bảy phẩy Một7.16.5006.4000910C15KCD4VịĐặng Xuân151321256166

Sáu phẩy Sáu6.66.500500099C15KCD4AnhTrần Thị Vân151321262167

Năm phẩy Một5.15.5003.500057C15KCD4TâmNguyễn Thanh151321269168

Năm phẩy Ba5.34.5005000610C15KCD4NhiTrương Thị Thục151321284169

Bảy phẩy Bốn7.46.5007.30001010C15KCD4HằngNguyễn Thị151321289170

Bảy phẩy Hai7.26.5007.9000610C15KCD4MãiDương Thị151321295171

Bảy phẩy Năm7.57.0006.60001010C15KCD4TrangNguyễn Thị Minh151321306172

Bốn phẩy Chín4.94.3005.500057C15KCD4LuậnNgô Minh151321307173

Sáu phẩy Ba6.35.5006.8000610C15KCD4YếnHồ Thị Kim151321314174

Sáu phẩy Ba6.35.5006.5000610C15KCD4TrungNguyễn Chí151321318175

Sáu6.05.3005.200099C15KCD4ThuNguyễn Thị Giáng151321332176

Sáu phẩy Một6.16.0005.800067C15KCD4HoàngLê Bá151321345177

Sáu phẩy Hai6.24.50070001010C15KCD4HàNguyễn Thị151321346178

Sáu phẩy Hai6.26.0005.300097C15KCD4HuyPhùng Quang151321348179

Sáu6.05.300500099C15KCD4NgọcNguyễn Thị Như151321349180
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ACC302 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ C15KCD

Thời gian : 17h30 - 25/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500250001010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm phẩy Sáu5.64.3005.2000109.5C15KCD4TràNguyễn Thị151321350181

Năm phẩy Tám5.85.3005.2000610C15KCD4TýNguyễn Thị151321366182

Năm phẩy Ba5.34.0006.200069.5C15KCD4ThuýNguyễn Thanh151321367183

Không0.03.0006000610C15KCD4HiệpHuỳnh Thị Mỹ151321371184

Bảy phẩy Năm7.57.0006.50001010C15KCD4ThànhHuỳnh Thị Kim151321393185

Sáu phẩy Hai6.26.5003.500098C15KCD5ThắmLê Thị Phương141320087186

VắngVV00200059C15KCD5HạnhLê Văn141323363187

Sáu phẩy Năm6.56.000600089C15KCD5NhànPhạm Thị Thanh141323539188

Sáu phẩy Bảy6.75.5006.50001010C15KCD5LinhPhan Thị Nhật151321093189

Sáu phẩy Chín6.96.0006.50001010C15KCD5NụLê Thị151321094190

Sáu phẩy Bảy6.76.0005.50001010C15KCD5HoàngNguyễn Đình151321111191

Sáu phẩy Ba6.35.8006.400069C15KCD5BôngPhạm Thị151321112192

Bảy phẩy Năm7.56.8007.10001010C15KCD5TháiĐàm Thị151321113193

Sáu6.04.0007.20001010C15KCD5HoaNguyễn Thị151321119194

Sáu phẩy Sáu6.66.5005.5000610C15KCD5ThủyHồ Thị Bích151321121195

Bảy phẩy Ba7.36.5006.70001010C15KCD5ChungTrần Thị Kim151321125196

Tám phẩy Một8.17.8007.40001010C15KCD5TínhTrần Thị151321127197

Sáu phẩy Bảy6.76.0006.5000810C15KCD5ThủyTrần Thị Thu151321135198

Sáu phẩy Sáu6.66.00050001010C15KCD5OanhTrần Thị Tố151321136199

Sáu phẩy Bảy6.76.0007.3000610C15KCD5PhươngNguyễn Thị Ánh151321141200

Bảy7.07.5005000610C15KCD5MyCái Thị Hà151321143201

Sáu phẩy Sáu6.66.5005.5000610C15KCD5LiênPhan Thị Kim151321151202

Bảy phẩy Hai7.27.5006.3000510C15KCD5MậnBùi Thị Bích151321152203

Bảy phẩy Tám7.87.0007.90001010C15KCD5TùngBạch Thị Kim151321179204

Bảy phẩy Bảy7.77.5006.8000910C15KCD5HươngLê Thị Thanh151321180205

Sáu phẩy Năm6.56.000700059C15KCD5HuyNguyễn Quý Thái151321182206

Sáu6.05.5007.200057C15KCD5QuốcPhan Phước151321185207

Sáu phẩy Ba6.36.0007.400056C15KCD5NhungNguyễn Thị151321189208

Tám phẩy Bốn8.49.5006.800068.5C15KCD5KhoaNguyễn Đình151321192209

Chín phẩy Hai9.29.0008.80001010C15KCD5ThọPhạm Thị Mỹ151321200210
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ACC302 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ C15KCD

Thời gian : 17h30 - 25/10/2010 1:LẦN THI

3:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ5500250001010

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Sáu phẩy Chín6.96.5006.500088.5C15KCD5ThuPhan Thị Ngọc151321203211

Bốn phẩy Năm4.55.0001000510C15KCD5NguyênLê Đình151321210212

Bảy phẩy Bảy7.78.0006.7000610C15KCD5HiếuĐặng Thanh151321212213

Bốn phẩy Ba4.34.5001.500059C15KCD5NgaBùi Thị Mỹ151321218214

Sáu phẩy Một6.15.0006.700089C15KCD5ThảoĐặng Thị Kim151321231215

Bảy phẩy Bốn7.47.0007.300089C15KCD5VyNguyễn Trương Tường151321245216

Năm phẩy Một5.15.5002000610C15KCD5NgânNguyễn Song Kim151321249217

Sáu phẩy Chín6.96.0007.3000810C15KCD5PhượngPhạm Thị151321252218

Nợ HPPP00500089C15KCD5NhànTrần Thanh151321254219

Năm phẩy Chín5.95.5005000610C15KCD5HằngNguyễn Thị Thanh151321265220

Bảy phẩy Năm7.56.8007.20001010C15KCD5LuậtNguyễn Tiến151321277221

Sáu phẩy Bảy6.76.0007.900059.5C15KCD5AnhTrần Ngọc151321279222

Sáu phẩy Chín6.96.8006.500069C15KCD5PhươngNguyễn Vũ Thu151321282223

Chín9.09.3007.9000109C15KCD5DungNguyễn Trần Minh151321301224

Sáu phẩy Một6.16.0003.5000109.5C15KCD5HiềnNguyễn Lê Ái151321304225

Bảy phẩy Sáu7.66.8007.50001010C15KCD5ThànhNgô Đức151321312226

Sáu phẩy Sáu6.66.500700057.5C15KCD5HạnhPhạm Thị151321319227

Sáu phẩy Bảy6.76.5006000610C15KCD5HuệNguyễn Thị Hoa151321320228

Sáu phẩy Sáu6.67.000500087C15KCD5TrinhNguyễn Thị Thuỳ151321356229

Sáu phẩy Tám6.86.5005.5000810C15KCD5TrườngĐào Văn151321359230

Sáu phẩy Hai6.26.0005.500069.5C15KCD5LanNguyễn Thị Bích151321363231

Bảy phẩy Ba7.37.0007.3000610C15KCD5ĐàoPhạm Thị151321379232

Sáu phẩy Bốn6.45.5005.30001010C15KCD5TrâmNguyễn Thị Thuỳ151321392233

Bảy phẩy Ba7.37.0006.5000810C15KCD5TrinhPhan Thị Thúy151321396234


